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1. Phật giáo nhập thế với phương châm Đạo pháp -
Dân tộc(1)

Sau đại thắng mùa xuân 1975, Việt Nam bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc
tiến lên CNXH, Phật giáo Việt Nam đã hóa thân vào vận hội mới của dân tộc.
Năm 1981, Hội nghị thống nhất 9 hệ phái tổ chức Phật giáo Việt Nam thành một
tổ chức Phật giáo duy nhất là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại diện cho Phật
giáo Việt Nam trong và ngoài nước. Đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với
tăng, ni, phật tử Việt Nam.

Trước hết phải khẳng định, thực hiện phương châm Đạo pháp - Dân tộc - CNXH
là sự lựa chọn đúng đắn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đó là sự kế thừa
truyền thống đã được hun đúc bởi các bậc Tổ sư tiền bối trong hơn 20 thế kỷ,
đồng thời Giáo hội đã phát huy tinh thần dấn thân, phụng sự của Phật giáo
trong thời kỳ đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng.

Ngược dòng lịch sử, ngay từ khi đạo Phật được truyền vào nước ta đã có sự gắn
bó mật thiết không thể phân ly giữa Đạo pháp với Dân tộc, Dân tộc với Đạo
pháp. Triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, Phật giáo được coi là thời kỳ hoàng kim, tư
tưởng giáo lý của đạo Phật đã được các bậc đế vương, quân vương, đến mọi
người dân đều thấm nhuần, góp phần viết nên những trang sử vàng cho dân
tộc.

Đinh Bộ Lĩnh sau khi dẹp xong loạn thập nhị sứ quân, năm 968 ông lên ngôi
Hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng), lập nên nhà Đinh, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt,
đóng đô ở Hoa Lư. Sau khi lên ngôi, ông củng cố tăng đoàn Phật giáo, phong
Ngài Ngô Chân Lưu làm Khuông Việt Thái Sư, phong Pháp sư Trương Ma Ly làm
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Tăng Lục Đạo Sĩ, Thiền sư Đặng Huyền Quang được phong làm Sùng Chân Uy
Nghi. Từ đây, đạo Phật được vương triều công nhận như là Quốc giáo và Tăng sĩ
Phật giáo chính thức tham gia cố vấn ở nơi triều chính. Thời vua Lê Đại Hành đã
cung thỉnh Khuông Việt Thái sư làm cố vấn, Thiền sư Pháp Thuận được vua giao
công việc phụ trách ngoại giao của triều đình. Các vị Quốc sư, Thiền sư là những
người có công lớn trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước, các Ngài đã giáo hóa
toàn dân, phò tá triều đình cùng nhau giữ gìn non sông gấm vóc. Nhân dân Việt
Nam đã nhất tề đứng dậy đánh đuổi sự thống trị của người phương Bắc, giành
lấy quyền độc lập, tự do cho quốc gia trong gần 5 thế kỷ (968-1504 kể từ đời
nhà Đinh trở về sau).

Nhà Lý kế nghiệp nhà Lê hơn hai thế kỷ, Lý Công Uẩn (Lý Thái Tổ) vốn là một
chú tiểu, học trò của Vạn Hạnh Thiền sư. Thấm nhuần tư tưởng giáo lý đạo Phật,
Vua Lý Công Uẩn đã kết hợp hài hòa giữa đạo và đời, nhìn thấu đáo mọi việc để
xây dựng và bảo vệ đất nước. Có thể coi triều đại nhà Lý là triều đại của Phật
giáo, song Phật giáo không giữ độc quyền, độc tôn mà đạo Nho, đạo Lão vẫn
được tôn trọng và phát triển. Đây là nét đặc biệt thể hiện tư tưởng tôn trọng,
bình đẳng, đoàn kết của đạo Phật.
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Nhà Trần kế tiếp trị vì trong gần hai thế kỷ. Vua Trần Nhân Tông lãnh đạo nhân
dân đánh tan giặc Nguyên Mông. Sau khi giành thắng lợi, ông đã nhường ngôi
cho con trai và lên núi Yên Tử xuất gia tu hành và trở thành vị Tổ sư đầu tiên
sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, để hôm nay có một Yên Tử non thiêng
và hùng tráng, một trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam trường tồn với thời
gian.

Trong phong trào đấu tranh sôi động của Phật giáo chống đế quốc Mỹ xâm lược
với các khẩu hiệu Nhân dân đòi cơm áo, Phật giáo đòi hòa bình... đã xuất hiện
nhiều tấm gương, hy sinh anh dũng. Đó là Phật tử Quách Thị Trang, Nhất Chi
Mai, điển hình là tấm gương của Tỳ kheo Thích Quảng Đức. Thời hiện đại chúng
ta không thể không nói tới Thiền sư Thiện Chiếu, Hòa thượng Thích Thế Long,
Hòa thượng Thích Đôn Hậu, Hòa thượng Thích Minh Nguyệt, Hòa thượng Thích
Thiện Hào... là những tấm gương sáng về phục vụ đạo pháp, dân tộc. Chính vì
thế nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã phát biểu tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn
quốc lần thứ IV: Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc, Phật giáo Việt Nam đã hàng nghìn năm gắn bó với dân tộc, hòa nhập sâu
sắc

về nhiều mặt với truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của nhân dân ta. Trong
các thời kỳ cách mạng và qua các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, Phật
giáo Việt Nam là một lực lượng quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn
kết đồng bào các tôn giáo; có những cống hiến rất to lớn và những hy sinh rất
vẻ vang.

Lịch sử dân tộc Việt Nam đã ghi nhận những đóng góp to lớn của Phật giáo đối
với dân tộc. Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, Phật giáo Việt
Nam không ngừng phát huy truyền thống yêu nước góp phần vào sự nghiệp đấu
tranh giành độc lập, thống nhất nước nhà. Ngày nay, đất nước đang trong thời
kỳ đổi mới, đồng bào tôn giáo nói chung, giới tăng, ni, phật tử Phật giáo Việt
Nam nói riêng, luôn ý thức được trách nhiệm của mình để góp phần cùng nhân
dân cả nước xây dựng và bảo vệ đất nước ngày càng giàu mạnh, cuộc sống yên
vui.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngoài công tác tu học đã và đang có những đóng
góp cụ thể có ý nghĩa trong các lĩnh vực giáo dục, phát triển kinh tế, từ thiện xã
hội, quan hệ quốc tế, đạo đức xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa
dân tộc…

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Phật giáo Việt Nam, Giáo hội
Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng nhân dân cả nước tiến hành công cuộc đổi
mới với tinh thần hòa hợp, đoàn kết và phương châm phụng đạo, yêu nước,
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Giáo hội quan tâm hướng dẫn tín đồ, phật tử sinh hoạt theo đúng chính pháp,
góp phần xây dựng cuộc sống lành mạnh và có những hoạt động đáp ứng nhu
cầu tâm linh của đông đảo phật tử; phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của tăng,
ni, phật tử; là nguồn cổ vũ lớn lao cho tăng, ni, phật tử ở trong và ngoài nước tin
tưởng vào đường hướng hành đạo của Giáo hội, góp phần làm cho Giáo hội
ngày càng phát triển vững mạnh trong lòng dân tộc.

Nhiều vị chức sắc tu hành được người dân tin tưởng bầu là đại biểu Quốc hội,
HĐND các cấp. Sư sãi có vai trò đặc biệt trong việc vận động quần chúng phát
triển kinh tế, đời sống văn hóa, xã hội ở các địa bàn dân cư. Các vị tăng, ni tiếp
tục đẩy mạnh việc truyền bá đạo pháp tại vùng sâu, vùng xa, biên cương, hải
đảo để tinh thần Phật giáo tiếp tục được lan tỏa nơi phên dậu của Tổ quốc.

2. Phát huy giá trị văn hóa Phật giáo, góp phần xây
dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản
sắc dân tộc

Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ rất sớm và đã nhanh chóng được bản địa
hóa. Trong lịch sử phát triển của mình, Phật giáo để lại cho dân tộc nhiều di sản
văn hóa vật chất và tinh thần có giá trị đặc sắc. Khối di sản này bao gồm hệ
thống không gian, kiến trúc chùa tháp, các tác phẩm điêu khắc tượng thờ, tranh
thờ Phật giáo, hoành phi, câu đối, đồ thờ cúng, nhạc khí… cùng những giá trị tư
tưởng, đạo đức, văn hóa, âm nhạc và nhiều nghi lễ Phật giáo.

Di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc với
những đặc trưng khiêm cung, giản dị, hài hòa, cân đối, vừa phù hợp với không
gian tâm linh, vừa gắn bó hữu cơ với cảnh quan chung. Từng bộ phận kiến trúc,
từng pho tượng, bức tranh, đồ thờ tự… trong các ngôi chùa đều là những tác
phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ. Di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam luôn có những
đóng góp xứng đáng vào kho tàng văn hóa phong phú và độc đáo của dân tộc.
Giáo hội có chiến lược, định hướng chấn hưng Phật giáo trên nền tảng văn hoá
dân tộc. Chú trọng xây dựng cơ sở vật chất, chùa chiền, tịnh xá, cơ sở thờ tự
đồng đều trên khắp mọi vùng, miền đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng tâm linh.

Ngày nay, nhìn lại kho tàng di sản đó, chúng ta có thể khái quát những giá trị
văn hóa Phật giáo góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà
bản sắc dân tộc thể hiện ở các nội dung:

Văn hóa Phật giáo có những đóng góp lớn vào kho tàng văn hóa dân tộc về mỹ
thuật, kiến trúc. Trong đó nhiều công trình kiến trúc đẹp ghi lại quá trình lịch sử
mỹ thuật, kiến trúc Phật giáo có phong cách riêng trong nền mỹ thuật, kiến trúc
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Việt Nam. Những công trình kiến trúc Phật giáo nổi tiếng: Tháp Báo Thiên,
tượng chùa Quỳnh Lâm, đỉnh Phổ Minh, chuông Quy Điền, chùa Pháp Vân ở Bắc
Ninh, chùa Một Cột ở Hà Nội, chùa Sùng Nghiêm ở Hà Nội, tượng Quán Thế Âm
Bồ Tát ở chùa Bút Tháp - Bắc Ninh, Đại hồng chung chùa Cổ Lễ, Nam Định… là
điểm nhấn đặc sắc về mỹ thuật, kiến trúc tôn giáo của Việt Nam.

Trong lĩnh vực văn học - nghệ thuật, Phật giáo đã góp phần lưu giữ những giá trị
văn học, văn hóa của dân tộc thông qua hệ thống lưu trữ riêng ở các ngôi chùa.
Nhiều tác phẩm văn học của tác giả là tu sĩ Phật giáo. Đồng thời, thông qua hệ
thống giáo lý và kinh điển Phật giáo với triết lý nhân sinh sống phải tu nhân tích
đức, làm điều thiện, điều lành, hướng con người tới ứng xử nhân văn, cao đẹp.
Hình ảnh ông Bụt luôn xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích dân gian, phản
ánh triết lý sống nhân duyên, luật nhân quả ở hiền gặp lành. Nghiên cứu đạo
đức Phật giáo để nhận thấy sự hình thành nhân cách, đạo đức con người Việt
Nam trong thời đại hiện nay. Sự ảnh hưởng của Phật giáo thấm sâu vào người
dân Việt Nam, không chỉ riêng dân tộc Kinh, các dân tộc thiểu số khác trong
cộng đồng các dân tộc anh em cũng thấy rõ ảnh hưởng của Phật giáo trong đời
sống văn hoá con người, nhất là trong lĩnh vực tinh thần.

Ai là công dân Việt Nam cũng đều ít nhất một lần nghe tiếng chuông chùa hoặc
tiếng kinh, tiếng mõ của nhà chùa. Nhất là ở vùng đồng bằng, mỗi làng, xã ở
Việt Nam đều có ngôi chùa Phật giáo. Hình ảnh mái chùa từ nhỏ đã thấm vào ký
ức mỗi con người Việt Nam. Trong những dịp lễ, Tết, sân chùa là nơi tụ tập để
mọi người chung vui. Chùa là nơi để thờ Phật, là chốn linh thiêng, thanh tịnh để
tín đồ, phật tử mỗi tháng hai lần dâng hương, đăng, hoa, trà, quả lễ Phật. Trước
kia, những sản vật dâng lên cúng Phật xong thường được đem phát chẩn cho
người nghèo khó. Ngôi chùa truyền thống có ý nghĩa nhân văn rất lớn. Đó là nơi
để người giàu có san sẻ với những người nghèo khó. Hiện nay, Phật giáo nước ta
vẫn đang thực hiện được điều này, góp phần cùng xã hội thực hiện mục tiêu
dân giàu, nước mạnh và làm tốt công việc từ thiện, nhân đạo, cứu trợ đói
nghèo, để lại thiện tâm cho chúng sinh hướng đến cửa Phật.

Nước ta đang xây dựng một nền kinh tế mở, hội nhập thế giới. Chúng ta đang
sống trong một thế giới hiện đại, biến chuyển nhanh chóng, sự hội nhập khu
vực và thế giới với một tốc độ rất nhanh, từ đó nẩy sinh nhu cầu mở rộng giao
lưu các nền văn hoá. Trong bối cảnh đó, văn hóa Phật giáo một mặt vừa được
quan tâm phát huy, mặt khác Giáo hội phải lĩnh nhận sứ mệnh cao cả góp phần
gìn giữ, xây dựng hệ giá trị văn hóa Phật giáo Việt Nam ngày càng đóng góp
nhiều hơn, lớn hơn, sâu rộng hơn vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc(2).
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3. Giá trị của Phật giáo nhập thế

Phật giáo đã có mặt trên đất nước Việt Nam cách đây hơn 2000 năm, trải qua
thời gian, Phật giáo với nền giáo dục đạo đức, hướng thượng đã sớm nhận thức
được sứ mệnh truyền bá chính pháp và nhanh chóng trở thành tôn giáo có ảnh
hưởng lớn đến đời sống người dân Việt Nam.

Trải qua bao thăng trầm lịch sử, qua mỗi giai đoạn, Phật giáo đều có vai trò, vị
trí và những đóng góp tích cực trên các lĩnh vực đời sống, kinh tế, chính trị, văn
hóa và xã hội. Tư tưởng nhập thế của Phật giáo đã đem lại hạnh phúc, an vui
đến cho vạn loại chúng sinh, giáo lý đức Phật dạy cách đây hơn 2500 năm đến
nay vẫn còn nguyên giá trị, dù chân lý đó được diễn giải theo nhiều cách khác
nhau thì mục đích cuối cùng vẫn giúp con người trở về với bản tính chân – thiện
– mỹ.
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Khi nói đến tính nhập thế của Phật giáo đối với xã hội đương đại, là chúng ta nói
đến tính ứng dụng của giáo pháp Phật giáo trong cuộc sống, mục đích ra đời
của đạo Phật là để khơi nguồn tuệ giác trong đời sống nhân gian, đem lại ánh
sáng giác ngộ và tinh thần giải thoát cho nhân loại.

Chính vì vậy mà ngay từ khi mới du nhập vào nước ta, thông qua nguồn tuệ
giác, tâm từ bi, vị tha, vô ngã và nhất là hạnh nguyện độ sinh của các bậc chân
tu thạc đức, Phật giáo đã sớm hòa hợp, dung thông với văn hóa dân tộc Việt
Nam và nhờ đó mà Phật giáo đã nhập thế độ sinh, gieo mầm đạo đức, nhân
quả, ban trải tâm từ bi, yêu thương, soi rọi ánh sáng Phật pháp thấm nhuần sâu
rộng trong đời sống người dân Việt. Hôn nhân tan vỡ không chỉ làm ảnh hưởng
đến gia đình, người thân mà còn ảnh hưởng đến xã hội. Sau những cuộc hôn
nhân không thành là những đứa con vô tội phải sống trong cảnh thiếu tình
thương và sự chăm sóc, nuôi dưỡng của cha mẹ. Đó cũng là một trong những
nguyên nhân dẫn đến tội phạm và các tệ nạn xã hội ngày một gia tăng.

Truyền thống nhập thế của Phật giáo Việt Nam sinh khởi từ hai nguồn cội: một
là từ giáo lý của đức Phật, hai là từ bản tính của người Việt Nam. Đức tính của
tinh thần nhập thế là Bi, Trí và Dũng. Từ bi để cứu giúp, Trí tuệ để liễu hội giáo
lý, biết rõ điều mình làm, Dũng là tinh thần vô úy, không sợ thất bại, thương
tổn, không sợ các thế lực xấu ác. Đức tính của người Việt là yêu hòa bình, yêu
nước, đoàn kết, dũng cảm, kiên trì, bất khuất.

Cuối thập niên 70 thế kỷ XX, số người Việt định cư ở nước ngoài tăng lên nhiều,
thống kê hiện nay cho thấy số lượng đã đạt tới hơn 4,5 triệu người và số tự viện,
chi hội Phật giáo Việt Nam đã có khoảng 300 cơ sở, nhiều nhất là ở Hoa Kỳ, Úc
Đại Lợi, Pháp, Đức, Canada. Chư tăng, ni ở các cơ sở Phật giáo này thường
xuyên tổ chức giảng pháp, lễ lạt, từ thiện, mở các quán chay…

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chính thức gửi các phái đoàn tham dự các hội
nghị quốc tế về các vấn đề của thời đại mới. Chư tôn đức tăng, ni cũng đến
nhiều nước có đông đảo phật tử người gốc Việt để hoằng pháp hoặc giảng pháp
khi tổ chức du lịch tâm linh, chiêm bái các thánh tích Phật giáo.

Tinh thần nhập thế Phật giáo trong xã hội ngày nay đã và đang được ứng dụng
rộng rãi trong các lĩnh vực của đời sống và đã góp phần giải quyết một số vấn
đề xã hội đương đại như đã nêu trên. Tuy nhiên, để vai trò của Phật giáo được
nhân rộng và mang lại giá trị lớn cho xã hội thì Phật giáo cần phải ứng dụng
giáo lý đạo Phật một cách thực tiễn hơn trong đời sống xã hội như đức Phật đã
từng tuyên bố: Đức Phật xuất hiện ở đời vì sự khổ và sự diệt khổ cho chúng
sinh, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người.
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Phật giáo cần có những chương trình hành động cụ thể. Ví dụ: nạn lũ lụt, phá
rừng bừa bãi, Phật giáo nên xây dựng chuyên đề về góc nhìn của Phật giáo giải
quyết vấn đề môi sinh và sự sống con người. Việt Nam bình quân mỗi năm trên
500 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế hàng tỷ USD do thiên tai gây ra. Về
vấn đề tai nạn giao thông, bình quân mỗi ngày cả nước có 22 người chết và
hàng trăm người bị thương. Đứng trước vấn đề đó Phật giáo cần xây dựng
chuyên đề văn hóa tham gia giao thông để giảm thiểu thiệt hại về người và tài
sản do tai nạn giao thông gây ra.

Phật giáo cùng cần xây dựng các chương trình hành động, có việc làm cụ thể
thông qua các số liệu, dẫn chứng thực tế để khẳng định vai trò và những ảnh
hưởng về việc giải quyết các vấn nạn về môi trường, phòng chống dịch bệnh,
hoặc đóng góp vào việc xây dựng nền tảng đạo đức xã hội…

Như vậy, Phật giáo cần xây dựng một số chuyên đề về công tác phật sự đi sát
với thực tế, giải quyết được vấn đề thực tiễn trong đời sống đương đại, tránh lý
luận, kinh điển giáo điều. Có làm được như vậy mới phát huy được tinh thần
nhập thế của Phật giáo để không hổ thẹn với lịch đại Tổ sư và các bậc tiền bối
đã hy sinh cả đời mình vì đạo pháp, vì dân tộc.
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